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ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TTATGT                                      CHO LỨA TUỔI HỌC SINH CÁC CẤP

I. BỘ ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC KIẾN THỨC PHÁP LUẬT TTATGT  LỨA TUỔI MẦM NON
1. Giới thiệu quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông phải có người lớn đi cùng
 - Giới thiệu để các bé nhận biết, làm quen với hình ảnh về giao thông tại Việt Nam (kèm theo hình ảnh minh hoạ)
 - Hướng dẫn bé đi trên vỉa hè, không đi hoặc chạy dưới lòng đường 
 - Khi qua đường, chú ý: 
 + Nắm tay người lớn đi cùng
[bookmark: _GoBack] + Nhìn trái – nhìn phải – nhìn lại trái 
  - Giới thiệu về các loại phương tiện: 
 + Đường bộ: xe máy, ô tô, xe đạp 
 + Đường sắt: giới thiệu về tàu hoả, nhắc nhở các bé không đùa nghịch trên tàu hoả khi chạy
 + Đường thủy: giới thiệu về phương tiện thuyền, tàu, không đứng dậy, đùa nghịch khi phương tiện đang hoạt động; nhắc bé cần phải mặc áo phao khi ngồi trên phương tiện thuỷ.
 - Giới thiệu âm thanh đặc trưng: còi xe, tiếng động cơ giúp các em nhận biết: (Cho trẻ xem tranh/clip hoặc chơi trò chơi: “Đoán phương tiện qua âm thanh” 
2. Giới thiệu nhận biết đèn tín hiệu giao thông.
2.1. Đèn tín hiệu giao thông (kèm hình ảnh minh hoạ)
- Đèn đỏ: bé dừng lại 
- Đèn xanh: bé được đi 
- Đèn vàng: bé chuẩn bị dừng 
2.2. Tổ chức các hoạt động:
- Trò chơi “Đèn xanh - đèn đỏ” 
- Tô màu tranh đèn giao thông 
- Thực hành qua “đường giả định” trong lớp, sân trường 
3. Hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông.
  3.1. Hướng dẫn bé đội mũ bảo hiểm: (kèm theo hình ảnh minh hoạ)
- Chọn mũ: Vừa kích cỡ đầu, đội thoải mái. 
- Đội mũ: Cài quai chắc chắn.
 3.2.. Kỹ năng ngồi trên phương tiện giao thông:(kèm hình ảnh minh hoạ)
* Khi ngồi sau xe máy, xe đạp điện
- Đội mũ bảo hiểm (cài quai chắc chắn). 
- Ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch. 
- Bám chắc vào người lái 
- Không thò tay, chân ra ngoài. 
* Khi ngồi trên ô tô 
- Ngồi yên, không thò đầu, tay ra cửa sổ. 
- Lên, xuống, đóng, mở cửa xe.
* Kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố trên xe ô tô
- Nhận biết tình huống nguy hiểm (Xe bị khóa, bị bỏ quên trên xe,…)
- Cách xử lý khi bị kẹt trong xe (Bấm còi xe, đập cửa kính, gọi to để người xung quanh nghe thấy).
- Kêu cứu hoặc nhờ người lớn xung quanh giúp đỡ.
II. BỘ ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC KIẾN THỨC PHÁP LUẬT TTATGT HỌC SINH TIỂU HỌC
1. Giới thiệu quy tắc chung khi tham gia giao thông
1.1. Khi tham gia giao thông đường bộ:
- Phổ biến những quy tắc giao thông cơ bản phù hợp với lứa tuổi các em khi tham gia giao thông hằng ngày, như: Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định; chú ý quan sát khi sang đường an toàn, đi từ trong ngõ ra đường chính, từ đường nhỏ ra đường chính, đi bộ sang đường nơi có đèn tín hiệu và vạch kẻ đường; đi bộ tại nơi không có đèn tín hiệu và vạch kẻ đường,… (minh họa bằng hình ảnh để các em dễ tiếp thu; hậu quả khi các em không chú ý quan sát đi đường dẫn đến những tai nạn cho mình và người khác).
- Phổ biến cho các em việc lên, xuống, đóng, mở cửa xe; thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe di chuyển (đưa ra một số hình ảnh minh hoạ khi không thực hiện đúng sẽ gây ra thương tích cho mình và người khác). 
  1.2. Khi tham gia giao thông đường sắt
  - Giới thiệu khái quát về hoạt động đường sắt, tàu hoả (kèm theo các hình ảnh liên quan để các em dễ nhận biết và tiếp thu trong quá trình học tập).
  - Phổ biến nội dung Điều 24, Luật TTATGT năm 2024 quy định giao thông tại đường ngang, cắt chung đường sắt.
- Không chơi đùa, thực hiện các hành vi khác trong phạm vi đường sắt.
   1.3. Khi tham gia giao thông đường thuỷ
   - Giới thiệu khái quát hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa tại địa phương nơi các em đang sinh sống.
  - Đối với lứa tuổi các em, giới thiệu một số quy định khi tham gia giao thông đường thuỷ, khi đi trên các phương tiện giao thông đường thủy, như: các em cần ngồi trật tự tại chỗ của mình, nghiêm túc và tuyệt đối tuân thủ theo những quy định an toàn trên tàu, phương tiện thuỷ, mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi trong suốt chuyến đi để đảm bảo an toàn tính mạng (đưa ra một số hình ảnh minh hoạ khi không thực hiện đúng sẽ gây nguy hiểm cho các em như đuối nước).
[bookmark: _Hlk225279087]   2. Nhận biết đèn tín hiệu và biển báo hiệu giao thông.
   2.1. Trên đường bộ:
- Đèn tín hiệu gồm 03 màu cơ bản: xanh, đỏ và vàng (có hình ảnh minh hoạ).  
+ Tín hiệu xanh là được đi;
+ Tín hiệu đỏ là cấm đi;
+ Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng (vạch dừng hiểu đơn giản là vạch màu trắng liền nét kẻ ngang đường trước ngã 4 đường giao nhau), trong trường hợp đã đi qua vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.
2.2. Trên đường sắt:
- Giới thiệu một số biển báo nguy hiểm đường bộ giao nhau với đường sắt,  giao nhau với đường sắt không có rào chắn,
- Phổ biến một số hành vi cấm liên quan đến đường sắt chạy tàu (không tụ tập, chời đùa trên đường ray chạy tàu,,.); quy định, nội quy khi đi trên phương tiện giao thông đường sắt (trên tàu hỏa) để các em biết và chấp hành đúng nội quy, quy định của tàu, như: nghiêm cấm hành vi đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt; ném đất, đá hoặc vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống. (đưa ra một số hình ảnh minh hoạ khi không thực hiện đúng sẽ gây ra thương tích cho mình và người khác).
 2.3. Trên đường thuỷ nội địa:
  Phổ biến các biển báo liên quan đến lứa tuổi các em hay xảy ra, như: Biển báo cấm khu vực nguy hiểm (cấm bơi, cấm lại gần mép nước), biển cảnh báo khu vưc nguy hiểm (gần nước). Nhắc nhở nguy hiểm cho trẻ em khi vui chơi gần sông, hồ, nơi có vùng nước sâu, nơi có hoạt động phương tiện thuỷ không được bơi, chơi gần khu vực đó.
3. Hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông
   3.1. Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách: (kèm hình ảnh minh hoạ và hậu quả khi không đội mũ bảo hiểm)
- Chọn mũ: Vừa kích cỡ đầu, có tem kiểm định. 
- Đội mũ: Cài quai chắc chắn.
- Kiểm tra: Đưa 2 ngón tay xuống dưới cằm, nếu vừa là đúng. Không nên cài quá chật hoặc quá lỏng. 
3.2. Cách lên, xuống xe đạp an toàn: (kèm hình ảnh minh hoạ và hậu quả khi không thực hiện đúng theo quy định)
*.Cách lên xe đạp an toàn
- Đứng bên trái xe (thói quen phổ biến, dễ kiểm soát phanh). 
- Giữ chặt tay lái, bóp nhẹ phanh để xe không trôi. 
- Đặt một chân lên bàn đạp (thường là chân thuận). 
- Đẩy nhẹ xe về phía trước, đồng thời đạp bàn đạp xuống và nhấc chân còn lại qua yên xe.
- Ngồi vững trên yên, bắt đầu đạp.
- Lưu ý: Nhìn thẳng phía trước, không nhìn xuống bánh; không được buông 02 tay khi đi xe đạp.
* Cách xuống xe an toàn
- Giảm tốc độ từ từ (đạp chậm lại). 
- Bóp phanh nhẹ nhàng, tránh phanh gấp. 
- Khi xe gần dừng: Nghiêng nhẹ xe về bên trái và đặt một chân xuống đất trước rồi nhấc chân còn lại qua yên để đứng hẳn xuống.
* Những lỗi thường gặp (nên tránh)
- Lên xe khi xe đang chạy nhanh. 
- Nhảy xuống xe khi chưa dừng hẳn. 
- Đặt chân sai bên (dễ mất thăng bằng). 
- Không đi hàng 2, hàng 3. 
- Không buông tay, không lạng lách. 
- Luôn quan sát trước - sau khi rẽ. 
- Dừng lại khi gặp đèn đỏ. 
 3.3. Kỹ năng ngồi trên phương tiện giao thông:(kèm hình ảnh minh hoạ)
* Khi ngồi sau xe máy, xe đạp điện
- Đội mũ bảo hiểm đúng cách (cài quai chắc chắn). 
- Ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch. 
- Bám chắc vào người lái 
- Không thò tay, chân ra ngoài. 
* Khi ngồi trên ô tô hoặc xe buýt
- Lên xuống xe theo thứ tự, không chen lấn. 
- Ngồi yên, không thò đầu/tay ra cửa sổ. 
- Thắt dây an toàn nếu có. 
- Đóng, mở cửa xe đảm bảo an toàn. 
* Kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố trên xe ô tô
- Nhận biết tình huống nguy hiểm (Xe bị khóa, bị bỏ quên trên xe,…)
- Cách mở cửa và thoát ra khỏi xe (Hướng dẫn học sinh cách mở cửa từ bên trong).
- Cách xử lý khi bị kẹt trong xe (Bấm còi xe, đập cửa kính, gọi to để người xung quanh nghe thấy).
- Kêu cứu và liên lạc (dạy học sinh nhớ các số điện thoại khẩn cấp, số của cha mẹ, cô giáo) hoặc nhờ người lớn xung quanh giúp đỡ.
* Một số điều tuyệt đối tránh
- Chạy băng qua đường bất ngờ. 
- Chơi đùa dưới lòn
* Khi tham gia giao thông đường sắt (đưa ra một số hình ảnh minh hoạ)
- Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đường bộ giao cắt với đường sắt:
+ Dừng lại trước đường ray tàu (ít nhất từ 1 đến 2 mét), chỉ đi qua khi không có tàu ở gần, không có tín hiệu cảnh báo (đèn đỏ, chuông chắn đường), nếu có rào chắn đang hạ xuống hoặc đã đóng tuyệt đối không vượt qua.
+ Không chạy nhảy, đùa nghịch hoặc quay lại khi đã qua
+ Không tụ tập, chơi đùa trên đường ray chạy tàu,,.. 
+ Không dùng điện thoại, không đeo tai nghe khi qua đường sắt.
+ Khi ngồi trên tàu hoả như việc đi lại khi tàu đang chạy phải có người lớn dắt theo, tuân thủ các quy định trên tàu (không ném, vứt, thò đầu ra cửa,..).
 - Đưa ra 05 câu hỏi trắc nghiệm (trả lời đúng/sai) 
* Khi tham gia giao thông đường thuỷ. (đưa ra một số hình ảnh minh hoạ)
- Hướng dẫn các em khi đi trên các phương tiện giao thông đường thủy, như: các em cần ngồi trật tự tại chỗ của mình, không đùa nghịch, đứng dậy trên phương tiện đò ngang; nghiêm túc và tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn trên phương tiện thuỷ, mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi trong suốt chuyến đi.
- Cần nói về tác dụng của chiếc áo phao cứu sinh là thứ quan trọng nhất giúp các em không bị đuối nước nếu chẳng may bị rơi xuống nước, nếu các em mặc áo phao thì cơ thể sẽ nổi lên mặt nước, không bị đuối nước và để những người cứu hộ có thể nhìn thấy chúng ta khi tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
- Hướng dẫn các em cách mặc áo phao đúng cách  khi lên tàu, thuyền.
- Hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, cần nhớ để thực hiện: 
+ Bình tĩnh làm nổi người lên bằng cách hít một hơi dài, thả lỏng người.
+ Bơi theo dòng nước để thoát khỏi chỗ xoáy, chỗ sâu và bơi vào bờ.
- Khi thấy bạn và người thân bị đuối nước, ngay lập tức các em nhớ:
+ La thật to gọi bất cứ người nào ở gần.
+ Tuyệt đối không nhảy xuống cứu nếu mình không biết bơi giỏi và không biết cách cứu đuối bởi có thể mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
+ Vứt dây, phao hoặc sào dài để nạn nhân tóm lấy và cùng người lớn kéo lên bờ.
* Đưa ra 05 câu hỏi trắc nghiệm (trả lời đúng/sai).
III. BỘ ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC KIẾN THỨC PHÁP LUẬT TTATGT  HỌC SINH THCS VÀ THPT
1. Nội dung tuyên truyền
1.1. Nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về TTATGT đường bộ đối với học sinh THCS bao gồm:
a) Quy tắc giao thông đường bộ;
b) Nhận biết và chấp hành báo hiệu đường bộ bao gồm: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông; biển báo hiệu đường bộ (đặc điểm các loại biển báo và nêu một số biển báo phổ biến); 
c) Tuổi, sức khoẻ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ;
d) Hậu quả của tai nạn giao thông và vi phạm TTATGT;
1.2. Nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với học sinh THPT, học sinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:
Quy tắc giao thông đường bộ, báo hiệu đường bộ; tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới; các hành vi bị nghiêm cấm.
2. Hướng dẫn kỹ năng
	2.1. Đối với học sinh THCS:
a) Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông đường bộ (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2021 ngày 15/06/2021 của Bộ KHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy);
b) An toàn khi ngồi trên xe cơ giới: Luôn giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông; Tuân thủ hướng dẫn của người lái xe khi ngồi trên xe máy, xe máy điện; Không đùa nghịch, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến người lái xe;
c) Cách điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn: Chọn loại xe phù hợp, điều khiển xe bằng hai tay, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách, quan sát và giảm tốc độ khi qua nơi giao nhau, từ đường phụ ra đường chính, chuyển hướng sang đường hoặc gặp chướng ngại vật…
d) Phòng ngừa rủi ro, hậu quả của tai nạn giao thông và xử lý sự cố giao thông.
2.2. Đối với học sinh THPT:
a) Dự đoán và phòng tránh nguy hiểm;
b) Cách điều khiển xe gắn máy an toàn;
c) Hậu quả của tai nạn giao thông và vi phạm TTATGT./.



